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Tóm tắt 

Aquaponics là hướng đi tiềm năng trong nông nghiệp bền vững nhờ khả năng kết hợp 

trồng rau và nuôi thủy sản tuần hoàn, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên. Nghiên cứu này 

nhằm so sánh sinh trưởng và năng suất của cây Húng quế trồng trên hai mô hình 

aquaponics kết hợp nuôi cá điêu hồng, gồm aquaponics nước cạn bằng ống nhựa thủy 

canh và aquaponics tưới ngập xả cạn bằng giá thể gốm nung, với hệ thống thủy canh hồi 

lưu. Kết quả cho thấy, các chỉ số nước trong hệ thống aquaponics đều ở ngưỡng thích hợp 

cho cả cây và cá. Năng suất Húng quế trên nước cạn bằng ống nhựa thủy canh (7,00 

kg/m²) tương đương thủy canh hồi lưu (7,30 kg/m²), cao hơn MB (5,13 kg/m²). Cá điêu 

hồng trong các hệ thống aquaponics đạt năng suất (34,39-34,60) kg/m³, vượt đối chứng 

chỉ nuôi cá (25,60 kg/m³). Kết quả khẳng định aquaponics NFT có thể thay thế thủy canh 

hồi lưu trong sản xuất Húng quế, đồng thời nâng cao hiệu quả nuôi cá, góp phần phát triển 

nông nghiệp bền vững. 
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1 Giới thiệu 

Ngày nay, công nghệ được áp dụng cho hệ thống nông 

nghiệp bền vững giúp giải phóng áp lực về nhân lực 

cũng như môi trường, giảm phát thải nhà kính và tác 

động tiêu cực của chúng đến môi trường [1, 2]. Thủy 

canh và aquaponics là các phương pháp canh tác phổ 

biến hiện nay. Thủy canh là phương pháp trồng cây 

không dùng đất, bổ sung dinh dưỡng dạng dung dịch 

(chủ yếu sử dụng phân bón hóa học) để cây trồng sinh 

trưởng [3]. Aquaponics kết hợp trồng cây và nuôi trồng 

thủy sản tuần hoàn [4], trong hệ thống này, chất thải 

của cá sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển 

của cây trồng. Cả thủy canh lẫn aquaponics đều phù 

hợp với các khu vực đô thị, có năng suất cao và có thể 

giải quyết tình trạng thiếu đất liên quan đến nhu cầu sản 

xuất lương thực ngày càng tăng [5]. Trong bối cảnh xã 

hội ngày càng quan tâm đến phát triển nông nghiệp bền 

vững thì aquaponics có thể là một kỹ thuật canh tác 

thích hợp, vì mang lại nhiều lợi thế về tác động môi 

trường [6], giảm lượng nước tiêu thụ [7], tái chế chất 

dinh dưỡng [8], đồng thời sản phẩm thu được bao gồm 

sản lượng thực vật (rau) và động vật (cá), giúp nâng cao 

lợi nhuận. Tại Việt Nam, mô hình aquaponics khá phát 

triển, đặc biệt là ở quy mô hộ gia đình, nhiều loại cây 

trồng được nghiên cứu trồng trên mô hình này như rau 

muống, cải xanh, cải ngọt, cải dún, đậu bắp, … cho hiệu 

quả tốt, cung cấp nguồn thực phẩm rau – cá sạch, vừa 

là mô hình giúp thư giãn [9]. 

Húng quế (Ocimum basilicum) – viết tắt HQ, là loại cây 

rau gia vị, có mùi dịu nhẹ, thoảng hương vị quế, thường 

https://doi.org/10.55401/av6sq334
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được sử dụng như một loại rau thơm ăn kèm trong 

nhiều món ăn khác nhau. HQ có chứa nhiều tinh dầu 

(0,4-0,8) %, có hàm lượng cao nhất lúc cây đã ra hoa. 

Trong tinh dầu có linalol (60 %), cineol, estragol 

methyl-chavicol (25-60-70) % và nhiều chất khác, có 

tác dụng kháng viêm, tẩy giun, kiết lỵ, rối loạn tâm 

thần, sâu răng và viêm phế quản [10]. Nghiên cứu về 

hoạt tính sinh học của cây HQ cho thấy phổ hoạt tính 

rất rộng có khả chống ung thư, bảo vệ thần kinh, chống 

vi khuẩn, điều hòa miễn dịch, trị đái tháo đường, bảo 

vệ tim mạch, chống căng thẳng, chống ho, chống sốt, 

chống viêm khớp, chống oxi hóa [11]. Đây cũng là loại 

rau gia vị trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt 

Nam và có nhu cầu tiêu thụ rất lớn. 

Trong những năm gần đây, việc sử dụng hệ thống 

aquaponics để trồng rau xanh ngày càng được quan tâm 

do nhu cầu ngày càng tăng trong ngành thực phẩm tốt 

cho sức khỏe. Trồng rau HQ trên hệ thống aquaponics 

là hướng sản xuất tiềm năng giúp cung cấp nguồn cá, 

rau HQ chất lượng tốt, đồng thời không gây ra áp lực 

cho môi trường tự nhiên. 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm so sánh sinh 

trưởng và năng suất của cây HQ trồng trên các mô hình 

aquaponics phổ biến tại Việt Nam (mô hình tưới ngập 

xả cạn dùng giá thể gốm nung và mô hình nước cạn sử 

dụng ống nhựa thủy canh) so với khi trồng trên mô hình 

thủy canh bổ sung phân bón thông thường. 

2 Phương pháp nghiên cứu 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

- Mô hình aquaponics tưới ngập xả cạn sử dụng giá thể 

gốm nung (MB – Media Based), mô hình aquaponics 

nước cạn sử dụng ống nhựa thủy canh (NFT – Nutrient 

Film Technique). Mỗi hệ thống bao gồm bồn nước 500 

L (thể tích nước nuôi cá 350 L), kết nối với hệ thống ống 

dẫn nước bằng máy bơm lên bồn MB có kích thước dài 

× rộng × cao là (1 × 1 × 0,25) m hoặc hệ thống 10 NFT, 

mỗi ống dài 3 m có lỗ trồng cây cách nhau 15 cm, sau 

đó nước được hồi về bể chứa có hệ thống lọc thô (200 

L), sau đó nước được bơm sang bể lọc vi sinh (200 L) có 

chứa 2 kg hạt nhựa vi sinh và sục khí ở đáy, sau đó nước 

đã xử lý được tuần hoàn về bồn cá. 

- Mô hình TCHL sử dụng dung dịch dinh dưỡng 

Hoagland (N: 210 ppm; K: 235 ppm; Ca: 200 ppm; P: 

31 ppm; S: 64 ppm; Mg: 48 ppm; B: 0,5 ppm; Fe: (1-

5) ppm; Mn: 0,5 ppm; Zn: 0,05 ppm; Cu: 0,02 ppm; 

Mo: 0,01 ppm), EC dung dịch = (1500-1800) mS/cm, 

pH = (6,0-6,5) 

 

Hình 1  Mô hình aquaponics tưới ngập xả cạn sử 

dụng MB - Media Based (A), mô hình aquaponics 

nước cạn sử dụng NFT (B) [9]. 

 

- Cá điêu hồng (CĐH) được cung cấp và nuôi theo 

quy trình của Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt 

Thành phố Hồ Chí Minh; giống rau HQ của Công ty 

Trang Nông, các vật dụng khác như: thước đo, cân, test 

kit sera,… 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 05/2022 đến 

09/2022 tại Khu nhà màng thực nghiệm Viện Khoa học 

Liên ngành. Cây HQ được gieo hạt sau 15 ngày đủ tiêu 

chuẩn chiều cao (5-6) cm, có (4-5) lá được đưa lên 

trồng trên mô hình aquaponics MB, mô hình 

aquaponics NFT và mô hình thủy canh hồi lưu (TCHL). 

Khoảng cách trồng: cây cách cây (15 × 15) cm. 

Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 

1 yếu tố (RCBD) với 3 lần lặp lại, mỗi ô cơ sở theo dõi 

20 cây cố định. Trong thí nghiệm này, rau HQ được 

trồng trên các mô hình TCHL (đối chứng rau), 

aquapoics MB, aquaponics NFT, và mô hình nuôi cá 

không trồng rau (đối chứng cá).  

CĐH có khối lượng trung bình (200-250) g/con được 

nuôi trong bể composit 500 L (thể tích nước 350 L), 

mật độ nuôi 50 con/bể, được sục khí liên tục và dùng 

lưới cắt nắng 70 % để che cho bể cá. Cá được cho ăn 

2 lần/ngày (8 giờ và 16 giờ), theo nhu cầu và điều 

chỉnh hàng ngày, sau khi cho ăn khoảng (10-15) phút 

lượng thức ăn thừa được vớt ra ngoài và ghi nhận 

lượng thưc ăn thừa. Thức ăn viên nổi với hàm lượng 
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protein thô từ (28-30) % được sử dụng trong thí nghiệm. 

Thời gian thí nghiệm được tiến hành 75 ngày với 2 chu 

kỳ rau HQ. 

2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi  

Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây: chiều cao cây (cm), 

số lá, chiều dài lá (cm), chiều rộng lá (cm) được đo mỗi 

tuần một lần cho đến khi thu hoạch; năng suất cá thể 

(g/cây), năng suất thực thu (kg/m2) được đo khi thu 

hoạch. Đối với cá theo dõi tỷ lệ cá sống (%) và sinh 

trưởng của cá bao gồm: chiều dài thân cá (cm) được đo 

trước khi thả và đo lại mỗi tháng sau khi thả và bể nuôi 

theo chiều dọc từ miệng đến hết đuôi cá; trọng lượng 

cá (g/con) được đo bằng cách vớt cá thả vào hộp nhựa 

chứa nước, sau khi cân khối lượng cả hộp thì thả cá vào 

lại trong bể nuôi và trừ đi khối lượng nước trong hộp 

nhựa, trọng lượng cá được cân trước khi thả và cân lại 

mỗi tháng một lần; tổng khối lượng bể cá (kg) được đo 

bằng cách cân toàn bộ số cá trong bể nuôi tại thời điểm 

thu hoạch cuối cùng. Đối với nước theo dõi các chỉ tiêu 

mỗi tuần 1 lần: nhiệt độ, pH: đo bằng máy pH Meter. 

DO (mg/L), amonia (mg/L), N-NO2
-
 (mg/L), N-NO3

- 

(mg/L): đo bằng test kit Sera 

2.3 Phương pháp xử lý số liệu: 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1, Microsoft 

Excel 2010. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được báo 

cáo ở mức p < 0,05.  

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Nước nuôi cá 

Các giá trị nhiệt độ, pH và DO nước được thể hiện trong 

hình 1 đều ở các ngưỡng thích hợp cho cá sinh trưởng. 

Nước ở các bể aquaponics do được bơm liên tục lên các 

bồn trổng cây và tuần hoàn về các bể cá nên lượng oxy 

hòa tan cao hơn so với bể đối chứng, tương tự kết luận 

trong nghiên cứu trước [12, 13]. pH nước ở bể nuôi cá 

đối chứng cao hơn các bể có trồng rau, mức pH nước ở 

các bể aquaponics dao động từ 6,4-6,7. Nhiệt độ nước 

có sự chênh lệch giữa bể nuôi đối chứng, bể aquaponics 

NFT và MB: nhiệt độ nước ở mô hình MB cao hơn mô 

hình NFT và cả đối chứng. Ở các bể aquaponics MB 

thì nhiệt độ nước ở 3 tuần đầu khá cao, do nước được 

bơm lên giá thể gốm nung để tưới cho cây, do đó truyền 

dẫn nhiệt từ các hạt gốm nung đã hấp phụ nhiệt khi tiếp 

xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời làm nhiệt độ nước 

tăng lên, tuy nhiên sau tuần thứ 3 thì cây HQ đã phát 

triển lớn hơn và che đi các hạt gốm nung này làm cho 

nhiệt độ nước giảm xuống dần. Cả pH và nhiệt độ nước 

các bể nuôi đều nằm trong khoảng pH phù hợp cho sinh 

trưởng của cây HQ: nhiệt độ từ (20-25) ℃, pH từ 6 đến 

8 [14].

 

   

Hình 2 Giá trị oxy hòa tan, pH, nhiệt độ nước trung bình hàng tuần trong thời gian thí nghiệm ở bể cá đối 

chứng (không trồng rau) và hệ thống aquaponics MB và NFT sau 2 tháng nuôi CĐH. 

   

Hình 3  (A) Chỉ số nitrat trong thí nghiệm  (B) Chỉ số nitrit trong thí nghiệm  (C) Chỉ số amoni trong thí nghiệm 
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Để cây trồng sinh trưởng tối ưu, ngoài các yếu tố pH, 

nhiệt độ và nồng độ oxy hòa tan của nước thì yếu tố 

Nitơ là quan trọng nhất. Nitơ là nguyên tố được yêu cầu 

lớn nhất đối với đa số các loại cây trồng, có mặt trong 

rất nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng có vai trò quyết 

định trong quá trình trao đổi chất và năng lượng, đến 

các hoạt động sinh lý của cây [15]. 

Hình 3 cho thấy hàm lượng nitơ được giải phóng từ 

nguồn phân cá trong thí nghiệm khá cao. Càng về cuối 

thời gian thí nghiệm, hàm lượng này càng cao hơn. Cây 

trồng chủ yếu đồng hóa nitơ vô cơ ở dạng nitrat (NO3
-) 

hoặc amoni (NH4
+) [15]. Giá trị hàm lượng nitơ trong 

các bể nuôi thí nghiệm nằm ở phạm vi không gây độc 

cho cá, hàm lượng nitrat lên đến (150-300) mg/L cũng 

không gây độc cho cá [16, 17].  

3.2 Sinh trưởng và năng suất rau HQ trồng trên các hệ 

thống aquaponics và TCHL 

Sinh trưởng và năng suất cây HQ được thể hiện qua 

Bảng 1 và Bảng 2. Sinh trưởng và năng suất rau HQ 

trồng trong hệ thống aquaponics MB và TCHL cao hơn 

so với sinh trưởng và năng suất rau HQ trồng trên 

aquaponics NFT, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 1  Sinh trưởng rau HQ sau 2 tháng trồng trên các hệ thống TCHL và các mô hình aquaponics 

Hệ thống 
Chiều cao cây 

(cm) 

Số lá/nhánh 

(lá) 

Chiều dài 

lá (cm) 

Chiều rộng 

lá (cm) 

Số nhánh mới 

(nhánh) 

TCHL (ĐC) 43,36 11,89 6,67 3,42 11,37a 

Aquaponics MB 44,75 12,18 6,58 3,76 9,88b 

Aquaponics NFT 45,40 11,54 7,02 3,01 11,25a 

CV (%) 10,52 9,11 3,80 9,70 10,53 

LSD0,05 NS NS NS NS 1,22 

              Ghi chú: chữ cái “a,b,c,..” thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê theo cột ở độ tin cậy 95 % 

Bảng 1 cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng như: chiều cao 

cây, số lá trung bình trên nhánh, kích thước lá (chiều 

dài, rộng lá) cây HQ ở các hệ thống aquaponics và hệ 

thống TCHL chưa có sự khác có ý nghĩa thống kê 

nhưng số nhánh mới phát sinh trên cây thì có sự khác 

biệt rõ rệt: số nhánh mới phát sinh trên các hệ thống 

aquaponics NFT và trên TCHL sử dụng dung dịch dinh 

dưỡng vô cơ đều cao hơn, đạt (11,25 và 11,37) nhánh 

mới/cây (không có sự sai khác có ý nghĩa giữa hai hệ 

thống này), hệ thống aquaponics MB có số nhánh mới 

phát sinh thấp, chỉ đạt 9,88 nhánh/cây. 

Năng suất cá thể của cây HQ trên 2 hệ thống: 

aquaponics NFT và TCHL cũng cao hơn so với hệ 

thống aquaponics MB, năng suất cá thể HQ trên hệ 

thống aquaponics NFT và trên TCHL lần lượt đạt 

(43,57 và 45,59) g/cây. Cây HQ trồng trên các hệ thống 

thu hoạch 3 lần sau khi trồng (sau 1; 1,5 và 2 tháng), 

sau lần thu hoạch thứ 3 cây bắt đầu vàng lá, già và chết. 

Tổng năng suất thực thu của hệ thống trồng HQ trên 

TCHL và trên aquaponics NFT lần lượt đạt (7,30 và 

7,00) kg/m2, cao hơn so với tổng năng suất thực thu 

trồng trên aquaponics MB, đạt 5,13 kg/m2 (Bảng 2).  

Bảng 2  Năng suất rau HQ sau 2 tháng trồng trên hệ thống TCHL và các hệ thống aquaponics 

Hệ thống 
NSCT 

(g/cây) 

NSLT 

(kg/m2) 

NSTT (kg/m2) Tổng NS 

(kg/m2) Lần 1 Lần 2 Lần 3 

TCHL (ĐC) 45,59a 3,19 1,24a 3,30a 2,76a 7,30a 

Aquaponics MB 30,07b 2,10 0,83b 2,34b 1,96b 5,13b 

Aquaponics NFT 43,57a 3,05 1,18a 3,19a 2,63a 7,00a 

CV (%) 8,57  10,05 3,69 5,77 4,57 

LSD0,05 6,23  0,22 0,22 0,58 2,51 

                 Ghi chú: chữ cái “a,b,c,..” thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê theo cột ở độ tin cậy 95 % 

Kết quả này phù hợp với [18], khi so sánh sự sinh 

trưởng và phát triển của HQ (Ocimum basilicum) trong 

hệ thống aquaponics NFT nuôi cá vàng (Carassius 

auratus) so với trồng thủy canh thông thường đã kết 
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luận rằng năng suất HQ sau 45 ngày trồng trên hệ thống 

aquaponics NFT nuôi cá vàng cao hơn đáng kể so với 

hệ thống thủy canh, năng suất cá thể trên aquaponics 

đạt 50,67 g/cây so thủy canh đạt 24,32 g/cây [18]. Kết 

quả nghiên cứu có sự khác biệt lớn về năng suất cây 

HQ khi trồng trên aquaponics với TCHL, sự khác biệt 

này có thể do sự khác nhau về loài cá nuôi trong hệ 

thống aquaponics dẫn đến dinh dưỡng cung cấp cho cây 

trồng khác nhau, tuy nhiên đều cho thấy khả năng sử 

dụng hệ thống aquaponics NFT để trồng rau HQ thay 

thế cho phương pháp trồng thủy canh.  

 

Hình 5  Rau HQ trên (A) hệ thống aquaponics MB; 

(B) Aquaponics NFT; (C) Hệ thống TCHL. 

3.3 Sinh trưởng và năng suất của CĐH trong các bể 

nuôi 

Cá được nuôi trong bể aquaponics MB, NFT và bể đối 

chứng (chỉ nuôi cá không trồng rau) được theo dõi 

trong 4 tháng. Kết quả sinh trưởng và năng suất CĐH 

được thống kê ở Bảng 3 và Bảng 4. 

Bảng 3 Chiều dài thân của CĐH ở các hệ thống 

aquaponics sau 2 tháng nuôi. 

Hệ thống 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Chiều dài thân (cm) 

Mới 

thả 

Sau 1 

tháng 

Sau 2 

tháng 

ĐC- chỉ nuôi cá 90,5b 5,77 14,5 29,7b 

Aquaponics MB 98,8a 5,95 14,0 32,5a 

Aquaponics NFT 97,8a 6,05 14,2 31,8a 

CV (%) 3,15 4,12  1,41 

LSD 0,05 1,45 NS  0,88 

Ghi chú: chữ cái “a,b,c,..” thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê theo cột ở độ tin cậy 95 % 

Kết quả Bảng 3 cho thấy CĐH được thả ở các hệ thống 

aquaponics kết hợp trồng rau đều cho tỷ lệ sống cao 

hơn hệ thống đối chứng không trồng rau; tốc độ sinh 

trưởng của CĐH ở các hệ thống aquaponics có sự sai 

khác rõ. Cùng kích cỡ cá thả vào bể giống nhau, sau 2 

tháng nuôi cá trong hệ thống aquaponics có kết hợp 

trồng rau sinh trưởng mạnh hơn, chiều dài thân đạt 

(31,8-32,5) cm, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với hệ thống đối chứng chỉ nuôi cá, chiều dài thân đạt 

29,7 cm. 

Sau 2 tháng nuôi CĐH ở các hệ thống có sự khác biệt 

rõ rệt về khối lượng. Khối lượng cá trung bình/con ở 2 

hệ thống aquaponics kết hợp trồng rau đều cao hơn hệ 

thống đối chứng (Bảng 4). Do đó, năng suất cá/bể nuôi 

cũng có sự khác biệt có ý nghĩa: năng suất cá trong bể 

ở hệ thống aquaponics trồng rau trên giá thể gốm nung 

đạt 34,60 kg/bể, khác biệt không có ý nghĩa với hệ 

thống aquaponics trồng rau trên NFT đạt 34,39 kg/bể 

và năng suất cá ở cả 2 hệ thống này đều cao hơn hệ 

thống đối chứng chỉ nuôi cá, năng suất cá trong bể đạt 

25,60 kg. Như vậy, cá được nuôi trong hệ thống 

aquaponics kết hợp trồng rau đều sinh trưởng và cho 

năng suất tốt hơn khi không trồng rau. 

Bảng 4 Năng suất CĐH ở các hệ thống aquaponics sau 

2 tháng nuôi. 

Hệ thống 

nuôi 

Khối lượng TB (g/con) 

Mới 

thả 

Sau 1 

tháng 

Sau 2 

tháng 

Tổng khối 

lượng bể 

nuôi (kg) 

ĐC- chỉ 

nuôi cá 
6,83 281,5 512,2b 25,60b 

Aquaponics 

MB 
6,87 283,3 691,9a 34,60a 

Aquaponics 

NFT 
6,83 272,0 687,8a 34,39a 

CV (%)   4,26 5,32 

LSD 0,05   5,80 2,52 

Ghi chú: chữ cái “a,b,c,..” thể hiện sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê theo cột ở độ tin cậy 95 % 

Rau trồng trên hệ thống aquaponics sẽ sử dụng phân 

thải của cá được chuyển hóa làm nguồn dinh dưỡng để 

phát triển, hoàn toàn không cần bổ sung phân bón hóa 

học, đồng thời cây giúp làm sạch nước cho cá, giúp cá 

sinh trưởng tốt hơn [19]. Tương tự, kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy trồng rau HQ trên aquaponics là hoàn 

toàn khả thi, cả cây và cá trong hệ thống đều sinh 

trưởng tốt, cho năng suất cao.  
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4 Kết luận và kiến nghị 

4.1 Kết luận 

Có thể trồng rau HQ trên hệ thống aquaponics NFT 

nuôi CĐH thay cho hệ thống TCHL. Với mật độ CĐH 

50 con/m3 nước, các chỉ số nước nuôi như pH, nhiệt độ, 

lượng oxy hòa tan, NO2
-, NO3

-, NH4
+ đều ở ngưỡng 

không gây độc cho cá, cá tăng trưởng tốt, năng suất cao; 

năng suất rau HQ trên mô hình này cao (7,00 kg/m2) 

tương đương với năng suất rau trồng trên hệ thống 

TCHL (7,30 kg/m2), cao hơn trên mô hình aquaponics 

MB (chỉ đạt 5,13 kg/m2). Năng suất CĐH trên các bể 

aquaponics MB và NFT lần lượt đạt 34,6 kg/m3 và 

34,39 kg/m3 nước, cao hơn so với đối chứng chỉ nuôi 

cá, đạt 25,60 kg/m3 sau 2 tháng nuôi. 

4.2 Kiến nghị 

Ứng dụng kết quả xây dựng mô hình trong sản xuất rau 

HQ trên hệ thống aquaponics. Đồng thời tiếp tục 

nghiên cứu trồng các đối tượng cây gia vị và cây trồng 

khác trên hệ thống aquaponics. 
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Abstract  Aquaponics is a promising approach to sustainable agriculture by integrating vegetable cultivation 

and aquaculture in a circular system that optimizes resource use. This experiment aimed to compare the growth 

and yield of basil (Ocimum basilicum) cultivated in two aquaponics systems combined with Oreochromis sp.: 

NFT (Nutrient Film Technique) and MB (Media Based), with a conventional recirculating hydroponics system. 

Results showed that water quality parameters in aquaponics systems remained within suitable ranges for both 

plants and fish. Basil yields in NFT (7.0 kg∙m-2) were comparable to hydroponics (7.3 kg∙m-2) and higher than 

MB (5.13 kg∙m-2). Oreochromis sp. raised in aquaponics systems achieved yields of (34.39-34.60) kg∙m-3, 

outperforming the control system with fish only (25.6 kg∙m-3). These findings demonstrate that the NFT 

aquaponics system can effectively replace recirculating hydroponics for basil production while enhancing fish 

growth performance, representing a sustainable solution for agricultural development. 

Keywords  Aquaponics; hydroponics; Ocimum basilicum; Oreochromis sp.; sustainable agriculture 


